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[bookmark: _Hlk197532496]Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi là dự án Luật) như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án Luật
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (sau đây gọi là Luật Giáo dục) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2019, công bố ngày 04/7/2019, gồm 9 chương, 115 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật Giáo dục đã thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã được nêu trong các Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13; đã cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 với những nội dung liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo; tạo ra sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo.
Luật Giáo dục hiện hành đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân, thiết lập một khung pháp lý cơ bản và cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định về thủ tục hành chính (TTHC) đã bộc lộ không còn phù hợp với thực tiễn, có tình trạng chồng chéo, chưa tạo thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư và các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trong các thủ tục liên quan đến đầu tư phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập. Những hạn chế này chưa đáp ứng được yêu cầu của chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện đầu tư kinh doanh; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa quản trị quốc gia, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Vì vậy, nội dung trọng tâm trong giai đoạn tới đối với ngành Giáo dục là tiến hành rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên toàn hệ thống; bảo đảm quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.
Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện TTHC, gắn với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm thực thi của các cấp, các ngành theo hướng giảm việc giải quyết TTHC của các cơ quan trung ương, “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”; gắn kết chặt chẽ với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Giáo dục với các luật chuyên ngành có liên quan như Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức,… Đặc biệt, một số TTHC trong lĩnh vực giáo dục cần được thiết kế lại để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, bảo đảm nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý chuyên môn và cơ quan hành chính.
[bookmark: dieu_5]Trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh đặt ra yêu cầu: “Đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hoá và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân.”. Điều này đòi hỏi cần sửa đổi các quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc thay thế TTHC bằng các quy trình số hóa, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và cơ quan hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, đồng thời giúp giảm tải khối lượng công việc cho bộ máy quản lý nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục là cơ hội để thể chế hóa các yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, hướng tới xây dựng nền giáo dục số.
[bookmark: _Hlk194396126]Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 09/3/2025 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, yêu cầu các bộ, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá ngay TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các TTHC, 30% chi phí tuân thủ TTHC. Đối với lĩnh vực giáo dục, yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ khẩn trương sửa đổi các quy định mang tính chất rào cản, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập, cho phép hoạt động, điều chỉnh nội dung hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; cấp, phát chứng chỉ, văn bằng; công nhận văn bằng; cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục khác. Nhiều điều kiện chưa được lượng hóa rõ ràng, còn chồng chéo hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thực tế, dẫn đến tình trạng phát sinh TTHC con trong thực tế gây tốn kém thời gian, chi phí và nguồn lực xã hội. 
Bên cạnh đó, Luật Giáo dục cần tiếp tục được hoàn thiện để tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, nhất là trong việc công nhận văn bằng, chứng chỉ, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực giáo dục xuyên biên giới. Việc cải cách TTHC trong lĩnh vực này không chỉ bảo đảm quyền lợi của công dân mà còn góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư và hợp tác giáo dục quốc tế.
Căn cứ vào các nội dung trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2019 nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về quy định TTHC trong thực tiễn thi hành Luật Giáo dục; tạo cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách về giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực có liên quan theo hướng khoa học, hiện đại, đồng bộ, liên thông, phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế và thực tiễn ở nước ta, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho phát triển giáo dục và đào tạo là cần thiết.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Đánh giá đầy đủ, toàn diện tác động của TTHC, các quy định về phân cấp phân quyền, việc bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện chính sách dân tộc tại dự thảo Luật.
2.2. Làm rõ sự cần thiết, tính hợp lý và điều kiện bảo đảm thực hiện các quy định về phân cấp phân quyền, bình đẳng giới và chính sách dân tộc tại dự thảo Luật.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính
1.1. Nhóm TTHC dự kiến ban hành mới
Không có.
1.2. Nhóm TTHC dự kiến được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Dự án Luật dự kiến điều chỉnh đối với 69 TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ GDĐT (Chi tiết danh mục TTHC tại Phụ lục I kèm theo Báo cáo). Các TTHC tại Dự án Luật được quy định trên nguyên tắc phân cấp, phân quyền, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT, đồng thời, đề cao trách nhiệm thực thi của các cấp chính quyền địa phương, giảm việc giải quyết thủ tục của các cơ quan trung ương. Vì vậy, Dự án Luật tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định mang tính khung chính sách chung, không quy định chi tiết các bộ phận tạo thành của từng TTHC hoặc nhóm TTHC mà giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể. Với cách tiếp cận này của Dự án Luật hướng đến mục tiêu bảo đảm tính ổn định của Luật Giáo dục, tránh tình trạng phải sửa Luật thường xuyên trong khi trên thực tế các quy định về TTHC thường xuyên có thay đổi, yêu cầu phải sửa đổi các quy định tại Luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng yêu cầu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Điều này cho phép Chính phủ, Bộ GDĐT điều chỉnh kịp thời các quy định TTHC phù hợp với thực tiễn mà không cần sửa luật. Mặt khác, việc Luật Giáo dục chỉ quy định khung pháp lý, chính sách cũng tránh mâu thuẫn với các Luật khác như Luật Đầu tư, các luật chuyên ngành khác (Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp hay sắp tới đây có thêm Luật Nhà giáo). 
Trên cơ sở mang tính định hướng đó, các quy định được sửa đổi, bổ sung tại Dự án Luật sẽ điều chỉnh các nhóm TTHC có liên quan sau:
(i) Nhóm TTHC lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
- Gồm 09 TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC:
- Nội dung dự án Luật có tác động đến nhóm TTHC này được quy định tại:
Khoản 3 Điều 1 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật Giáo dục về văn bằng, chứng chỉ có quy định về văn bằng, chứng chỉ số: 
“Văn bằng, chứng chỉ số là văn bằng, chứng chỉ được cấp dưới dạng kỹ thuật số từ cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc từ cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bằng, chứng chỉ số có giá trị pháp lý như văn bằng, chứng chỉ giấy.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định cụ thể về văn bằng, chứng chỉ số và lộ trình cấp, sử dụng văn bằng, chứng chỉ số”.
[bookmark: dieu_109]Khoản 31 Điều 1 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 109 Luật Giáo dục về công nhận văn bằng nước ngoài:
“1. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp và chương trình giáo dục bảo đảm chất lượng của nước cấp bằng, đồng thời phù hợp với pháp luật Việt Nam.
2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ký thỏa thuận quốc tế về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng; quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng; cung cấp thông tin về cơ sở giáo dục đại học bảo đảm chất lượng được nước sở tại công nhận”.
Khoản 8 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 34 Luật Giáo dục quy định về Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được dự thi, đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông”.
- Các quy định sửa đổi, bổ sung trên cho phép cấp văn bằng, chứng chỉ số, song song với bản giấy, tạo điều kiện cấp, tra cứu, xác thực dễ dàng, nhanh chóng, giảm nhu cầu bản sao giấy, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, với Cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ số gắn với mã định danh của cá nhân giúp tăng khả năng kiểm tra, xác minh thông tin, chống gian lận trong kê khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ; đồng thời, giúp người học đề nghị cơ quan nhà nước quản lý hồ sơ gốc cấp, phát văn bằng, chứng chỉ thực hiện các thủ tục về chỉnh sửa, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ dễ dàng, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm chi phí đi lại. Quy định này cũng tạo điều kiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các TTHC khác có liên quan đến yêu cầu xuất trình hoặc nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ.
Tuy nhiên, trên thực tế triển khai, đòi hỏi cơ quan nhà nước cần nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, quy trình cấp mã hóa, lưu trữ văn bằng số và bảo mật thông tin, đặc biệt là thông tin cá nhân.
- Đặc biệt, khoản 8 và khoản 11 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 34 Luật Giáo dục quy định giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường trung học phổ thông/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thay cho việc Giám đốc Sở GDĐT cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với thực tiễn, thực hiện triệt để việc phân cấp, phân quyền, tuân thủ nguyên tắc “nơi nào đào tạo nơi đó cấp bằng” phù hợp với thông lệ quốc tế; giảm cơ quan trung gian thực hiện TTHC, giảm được các quy trình giữa cơ sở giáo dục và Sở GDĐT, rút ngắn thời gian cấp Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh.
(ii) Nhóm TTHC lĩnh vực thi, tuyển sinh
- Gồm 04 TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
- Dự án Luật không sửa đổi, bổ sung trực tiếp các quy định liên quan đến tuyển sinh, nhưng quy định vấn đề mang tính nguyên tắc, điều kiện tuyển sinh là độ tuổi, theo đó, khoản 6 Điều 1 Dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28 Luật Giáo dục quy định: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định... các trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn tuổi quy định tại khoản 1 Điều này”. So với quy định hiện hành, Luật giao cho Bộ trưởng được quy định thêm đối tượng học sinh được học ở độ tuổi thấp hơn tuổi quy định tại các cấp học của giáo dục phổ thông. Như vậy, các quy định sửa đổi, bổ sung đã giao thẩm quyền rõ ràng hơn cho Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về các trường hợp học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn tuổi quy định, sẽ mở rộng thêm đối tượng tuyển sinh tại các cấp học của giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu cầu của học sinh có năng lực đặc biệt, phát triển sớm, giúp các em được học đúng với khả năng.
(iii) Nhóm TTHC liên quan đến thẩm định sách giáo khoa
- Gồm 02 TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
- Nội dung dự thảo Luật có tác động đến nhóm TTHC này được quy định tại khoản 7 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 32 Luật Giáo dục: “Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học để thẩm định sách giáo khoa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông sau khi được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định.
Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.”
- Quy định dự kiến sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn vai trò của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong tổ chức thẩm định sách giáo khoa, tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.
(iv) Nhóm TTHC liên quan đến thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách; giải thể nhà trường; chuyển đổi loại hình nhà trường
- Gồm 49 TTHC được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
- Nội dung dự thảo Luật có tác động đến nhóm TTHC này được quy định tại:
+ Khoản 12 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 47 Luật Giáo dục như sau:
“3. Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển đổi loại hình nhà trường quy định tại khoản 2 Điều này; quy định cụ thể về điều kiện thành lập nhà trường, điều kiện được phép hoạt động giáo dục, việc đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường”.
+ Khoản 13 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Giáo dục như sau:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (PA1)/Giám đốc Sở GDĐT (PA2) quyết định đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này”.
“d) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với trường dự bị đại học, trường cao đẳng và trường trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị”.
+ Khoản 14 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 52 Luật Giáo dục:“4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.
+ Khoản 15 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục như sau:
“3. Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục tư thục được lựa chọn một trong các phương thức sau đây:
a) Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp để tổ chức kinh tế thành lập cơ sở giáo dục tư thục theo quy định của Luật này;
b) Cá nhân trực tiếp đầu tư thành lập tổ chức kinh tế để thành lập cơ sở giáo dục tư thục theo quy định của Luật này”.
+  Khoản 25 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 102 Luật Giáo dục quy định: “3. Việc chuyển nhượng vốn đối với trường dân lập, trường tư thục phải bảo đảm sự ổn định và phát triển của trường, trên cơ sở thỏa thuận và thống nhất của đa số nhà đầu tư.
Sau khi thực hiện chuyển nhượng vốn, nhà trường có trách nhiệm thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp”.
+ Khoản 26 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 103 Luật Giáo dục về Chính sách ưu đãi đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.
+ Khoản 37 Điều 1 quy định bãi bỏ Điều 49, Điều 50, Điều 51 Luật Giáo dục.
- Như vậy, Dự án Luật bãi bỏ các quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục của nhóm các thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách; giải thể nhà trường; chuyển đổi loại hình nhà trường tại Luật Giáo dục đang có hiệu lực giúp đơn giản hóa các quy định về yêu cầu, điều kiện, tăng cường phân cấp, giao cho Chính phủ quy định chi tiết về các TTHC này nhằm tăng tính chủ động, thống nhất trong quy trình thành lập, quản lý các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo phân cấp quản lý về giáo dục Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục. Việc giao cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết cũng giúp giảm bớt sự chồng chéo trong các quy định về điều kiện thực hiện TTHC, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc ban hành văn ản hướng dẫn các cư sở giáo dục thực hiện chuyển đổi, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục.
Quy định tại khoản 1 Điều 52 được sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp rõ ràng hơn, giúp các địa phương linh hoạt trong quản lý, giảm tải cho các cơ quan nhà nước ở trung ương trong việc thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đảm bảo phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.
(v) Nhóm TTHC liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục phổ thông
- Gồm 04 TTHC được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
- Nội dung dự thảo Luật có tác động đến nhóm TTHC này được quy định tại:
+ Khoản 34 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 110 Luật Giáo dục về mục tiêu, nguyên tắc, đối tượng đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng.
+ Khoản 35 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 111 Luật Giáo dục về nội dung quản lý nhà nước về đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.
- Dự án Luật tập trung phân biệt rõ giữa đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng so với quy định hiện hành chỉ có một hình thức là kiểm đinh chất lượng giáo dục. Theo đó, đối tượng đánh giá chất lượng giáo dục bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Hiện nay, mỗi cấp học mầm non, tiểu học, trung học và trung tâm giáo dục thường xuyên đang thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo các mức độ cụ thể với tiêu chuẩn, quy trình phức tạp, điều này là không cần thiết và gây tốn kém cho cơ sở giáo dục mỗi khi đến kỳ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Điều này xuất phát từ mục tiêu đánh giá, kiểm định của các nhóm đối tượng quản lý là khác nhau: Nhóm các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên hướng đến đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện (kiến thức, kỹ năng, phẩm chất), việc kiểm định chỉ mang tính chất đánh giá chất lượng giáo dục, xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn; trong khi các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp lại hướng đến đảm bảo chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động và nghiên cứu khoa học, việc kiểm định hướng đến công khai chất lượng với các cơ quan quản lý và xã hội; hỗ trợ người học và nhà tuyển dụng trong việc lựa chọn cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và nguồn nhân lực.
Với quy định tại Dự án Luật sẽ hướng đến việc đơn giản hóa các quy trình, thủ tục thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên tại các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng đã ban hành.
1.3. Nhóm thủ tục hành chính dự kiến được bãi bỏ
Không có.
1.4. Nhóm thủ tục hành chính được giữ nguyên so với quy định hiện hành
Cụ thể tại Phụ lục I kèm theo.
(Việc đánh giá tác động các TTHC theo các biểu mẫu cụ thể và tính chi phí tuân thủ TTHC được thực hiện theo quy định của Thông tư số 03/2022/TT-BTP).
2. Việc phân quyền, phân cấp 
- Khoản 4 Điều  5 Luật Tổ chức Chính phủ quy định một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ: “4. Phân quyền, phân cấp hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý thống nhất của Chính phủ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.”;
[bookmark: tvpllink_khhhnejlqt_4]- Khoản 7, khoản 9 Điều 6 Luật Tổ chức Chính phủ quy định nguyên tắc phân định thẩm quyền như sau: “7. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;”; “9. Khuyến khích cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương chủ động đề xuất việc phân quyền, phân cấp gắn với cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện phân quyền, phân cấp hiệu quả nhằm phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.”.
[bookmark: tvpllink_guhkadvvas_1][bookmark: tvpllink_xkpidutbho]- Khoản 1 Điều 7 Luật Tổ chức Chính phủ quy định: “1. Phân quyền là việc Quốc hội quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong luật, nghị quyết, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền quy định tại Luật này, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan.”; 
Khoản 1, 2 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ quy định: 
“1. Phân cấp trong hệ thống cơ quan nhà nước là việc cơ quan, người có thẩm quyền giao cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp.
2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân cấp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.”
- Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương… trong đó: Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách; Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành theo phân công của Chính phủ và những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền…”
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đã thể hiện rõ tinh thần đầy mạnh phân quyền, phân cấp cho Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, giao quyền chủ động, tự chủ nhiều hơn cho cấp tỉnh và cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp. Cụ thể:  
(i) Chuyển thẩm quyền từ Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục để phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GDĐT (khoản 3 Điều 9). 
(ii) Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông: chuyển thẩm quyền từ UBND cấp tỉnh cho Giám đốc Sở GDĐT/Sở GDĐT quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn/biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương; chuyển thẩm quyền từ Bộ trưởng Bộ GDĐT cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương (Điều 32).
(iii) Bỏ quy định cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, thay bằng việc xác nhận việc hoàn thành chương trình trung học cơ sở; đồng thời, phân quyền cho Hiệu trưởng nhà trường xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở (Điều 34)/ người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở xác nhận việc hoàn thành chương trình trung học cơ sở (Điều 45).
(iv) Chuyển thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hiệu trưởng nhà trường (Điều 34)/người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông (Điều 45).
(v) Bãi bỏ quy định về điều kiện thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường (Điều 49, 50, 51) và giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định cụ thể về những nội dung này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL để bảo đảm thực hiện việc phân quyền, phân cấp và việc kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp theo đúng quy định, hiệu quả, hiệu lực.
3. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Khoản 3 Điều 5 Luật Bình đẳng giới quy định: “3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”;
[bookmark: dieu_6]Điều 6 Luật Bình đẳng giới quy định các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới gồm:
“1. Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
2. Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới.
3. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
4. Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
5. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật.
6. Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.”
[bookmark: dieu_14]Điều 14 Luật Bình đẳng giới quy định: 
“1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.”
Khoản 4 Điều 40 Luật Bình đẳng giới quy định các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm:
“a) Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ;
b) Vận động hoặc ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính;
c) Từ chối tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ;
d) Giáo dục hướng nghiệp, biên soạn và phổ biến sách giáo khoa có định kiến giới.”
Qua rà soát nội dung của dự án Luật cho thấy các quy định trong Luật đã đáp ứng các nguyên tắc bình đẳng giới, theo đó bảo đảm nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, thụ hưởng các quyền, nghĩa vụ trong lĩnh vực giáo dục. Các cơ chế, chính sách quy định trong dự án Luật không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và việc thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới, được áp dụng chung, không mang tính phân biệt đối xử về giới. 
Có thể thấy rằng, khi quy định các chính sách trong dự án Luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, không phân biệt, đối xử, đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho nam và nữ như nhau theo quy định của pháp luật. 
4. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới đã quán triệt: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giữ vững và phát huy thành quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn đặc biệt khó khăn.
Đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng cử tuyển, chế độ dự bị đại học, đào tạo nghề cho đối tượng người dân tộc thiểu số. Có chính sách giải quyết việc làm đối với thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đào tạo nghề; có cơ chế chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.
Luật Giáo dục 2019 đã có những quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc, bảo đảm sự bình đẳng giữa các dân tộc, quy định chính sách phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 65-KL/TW. Cụ thể:
[bookmark: khoan_2_11]Khoản 2 Điều 11: Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ; ...
 Khoản 1 Điều 13: Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập.
Khoản 2 Điều 17: Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp.
Khoản 1 Điều 21: Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ...
Khoản 1 Điều 27: Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển giáo dục mầm non; ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp.
Điểm b khoản 2 Điều 28: Trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: b) Học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số,…
[bookmark: khoan_4_28]Khoản 4 Điều 28: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một; …; các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Điểm a khoản 1 Điều 32: Sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, …; nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội;…
Điều 61 quy định về việc thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học và chính sách ưu tiên cho các trường chuyên biệt này. 
Khoản 2 Điều 77: Nhà giáo công tác tại …, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học… được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi.
Khoản 1, 2 Điều 85 quy định về chính sách cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Điều 87 quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.
Khoản 2 Điều 96 quy định: ... bảo đảm ngân sách để thực hiện phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Khoản 4 Điều 99 quy định: Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí.
Về cơ bản dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục không làm thay đổi các quy định liên quan đến chính sách dân tộc đã được quy định tại Luật năm 2019. Ngoài ra, để bảo đảm thuận lợi hơn cho quá trình thực hiện các chính sách dân tộc trong lĩnh vực giáo dục, dự án Luật có bổ sung một số quy định mới như sau:
(i) Quy định cụ thể Bộ trưởng Bộ GDĐT có thẩm quyền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để ban hành văn bản QPPL hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của các loại hình trường này.
(ii) Bổ sung quy định miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; hỗ trợ tiền đóng học phí đối với trẻ em, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục (bao gồm cả đối tượng là trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số).
Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục./.
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